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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 152212743 TRẦN ĐÌNH BẢO K15XDD2 10 7 8 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

2 152215525 NGUYỄN CƯỜNG K15XDD3 10 7 5 7 7.2 Baíy pháøy Hai

3 142211195 HUỲNH KHẮC DÂN K15XDD3 8 6 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

4 152212630 THÁI MINH HẢI K15XDD3 7 5 8 8.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

5 152212615 PHAN PHỤNG HOÀN K15XDD1 7 6 8 7 7.0 Baíy

6 152212652 TRẦN HỌC K15XDD2 5 4 7 5 5.2 Nàm pháøy Hai

7 142211219 NGUYỄN VĂN HÙNG K15XDD1 4 0 0 HP 0.0 Khäng HP

8 152212731 TRẦN THÀNH KHÂM K15XDD2 8 7 8 9 8.4 Taïm pháøy Bäún

9 142211229 PHẠM TRỌNG KHOA K15XDD1 8 7 9 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

10 152216071 NGUYỄN XUÂN LƯƠNG K15XDD1 8 6 8 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

11 142522783 PHAN ĐÌNH LUYẾN K15XDD2 7 0 0 LP 0.0 Khäng LP

12 152215958 TRẦN ĐÌNH BẢO MINH K15XDD1 7 6 8 5 5.9 Nàm pháøy Chên

13 152212753 VÕ VĂN NGUYÊN K15XDD1 10 7 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

14 152212619 PHAN BẢO NGUYÊN K15XDD3 8 0 9 HP 0.0 Khäng HP

15 152212653 PHẠM VIỆT QUỐC K15XDD1 7 7 9 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

16 142211262 ĐỖ THÁI SƠN K15XDD2 5 7 8 HP 0.0 Khäng HP

17 152222019 ĐINH VĂN TẦNG K15XDD1 7 7 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

18 152212636 PHẠM HỒNG THÁI K15XDD2 8 0 0 7 5.1 Nàm pháøy Mäüt

19 111140305 ĐẶNG XUÂN THÁI   K15XDD3 0 0 0 LP 0.0 Khäng LP

20 152212682 HUỲNH VĂN THÀNH K15XDD3 10 7 6 5 6.2 Saïu pháøy Hai

21 152212663 NGUYỄN MINH THIỆN K15XDD2 10 8 8 6 7.2 Baíy pháøy Hai

22 152212701 HOÀNG VĂN THÔNG K15XDD3 10 7 7 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

23 152212732 ĐÀO TIẾN THƯỞNG K15XDD2 7 0 0 LP 0.0 Khäng LP

24 152212744 NGUYỄN ANH TUẤN K15XDD2 8 0 0 5 4.0 Bäún

25 152173070 VÕ PHI TUẤN K15XDD3 10 7 7 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

26 152212746 NGUYỄN THANH TUẤN K15XDD3 10 5 9 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

27 142211316 LÝ HOÀNG VŨ K15XDD1 4 0 0 HP 0.0 Khäng HP

28 152212695 LÊ THIÊN VŨ K15XDD3 5 7 9 7.5 7.3 Baíy pháøy Ba

STT SL

1 21

2 7
28

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2013
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 75%
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Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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